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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:   09/2019/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 05  tháng 4  năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh quản lý ñiểm truy nhập Internet công cộng  

và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng  
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP ngày 15 tháng 7 
năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin 
trên mạng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 236 
/TTr-STTTT ngày  14 /3/2019 và Báo cáo kết quả thẩm ñịnh số 240/BC-STP 
ngày 14/12/2018 của Sở Tư pháp. 

  

QUYẾT ðỊNH: 

  ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý ñiểm truy nhập 
Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.  

Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 54/2014/Qð-UBND ngày 22 tháng 10 
năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh quản lý, cung cấp, sử dụng 
dịch vụ Internet tại các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ñiểm truy 
nhập Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 ðiều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Thông tin và 
Truyền thông, Giám ñốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh; 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông, chủ 
ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công 
cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 
 

  
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Trần Ngọc Căng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Về việc quản lý ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  09  /2019/Qð-UBND ngày 05  tháng 4 năm 
2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 

  ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh nội dung quản lý ñiểm truy nhập Internet 
công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Những nội dung quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập 
Internet công cộng và dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi không có trong Quy ñịnh này thì thực hiện theo quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung 
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (sau ñây gọi tắt là Nghị 
ñịnh số 72/2013/Nð-CP); Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP ngày 01/3/2018 của 
Chính phủ Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP 
ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet 
và thông tin trên mạng  (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP) và 
Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy ñịnh chi tiết về hoạt ñộng quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò 
chơi ñiện tử trên mạng và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân tham gia việc quản 
lý, cung cấp, sử dụng Internet tại ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Chương II 
QUY ðỊNH CỤ THỂ 

 

ðiều 3. Thời gian hoạt ñộng của ñại lý Internet và ñiểm truy nhập 
Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 

ðược hoạt ñộng từ 7 giờ 00 ñến 23 giờ 00 trong ngày. 
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ðiều 4. Tổng diện tích các phòng máy của ñiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng  

Tổng diện tích các phòng máy của ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện 
tử công cộng theo quy ñịnh tại ðiểm d Khoản 2 ðiều 35 Nghị ñịnh 
số 72/2013/Nð-CP của Chính phủ ñược sửa ñổi, bổ sung tại Khoản 35 ðiều 1 
Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP của Chính phủ, bao gồm các khu vực trên ñịa 
bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau: 

1.Tối thiểu 50m2 tại các khu vực ñô thị loại ñặc biệt, ñô thị loại I, loại 
II, loại III, gồm: các xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi.  

2.Tối thiểu 40 m2 tại các ñô thị loại IV, loại V, gồm:  Thị trấn của các 
huyện ðức Phổ, Mộ ðức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà 
và Bình Sơn; xã Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Minh, Phổ 
Quang huyện ðức Phổ; Khu vực Vạn Tường thuộc xã Bình Hải, Bình Trị 
huyện Bình Sơn; ðô thị Minh Long thuộc xã Long Hiệp huyện Minh Long; 
ðô thị Lý Sơn thuộc xã An Vĩnh, An Hải huyện Lý Sơn. 

3. Tối thiểu 30 m2 tại các khu vực còn lại. 

ðiều 5. Thẩm quyền, thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa 
ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt 
ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 

1. Thẩm quyền cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng. 

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc cấp, sửa ñổi, 
bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng 
ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn quản lý. 

b) Nội dung, thủ tục cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng thực hiện theo Khoản 36, 37, 38, 39, 40 ðiều 1 Nghị ñịnh số 
27/2018/Nð-CP. 

2. Thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra thực tế ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng. 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chủ trì thẩm ñịnh hồ 
sơ, kiểm tra thực tế ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa 
bàn quản lý. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ðƠN VỊ 

 

ðiều 6. Sở Thông tin và Truyền thông 
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1. Tổ chức, triển khai và theo dõi thực hiện Quy ñịnh này; tuyên truyền, 
phổ biến cho các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan 
nhằm thực hiện tốt nội dung của Quy ñịnh này. 

2. Công khai trên trang thông tin ñiện tử của Sở Thông tin và Truyền 
thông danh sách các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng ñược cấp 
và bị thu hồi giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện 
tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh. Thông báo cho các chủ ñiểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn danh sách các trò chơi G1 ñã ñược phê duyệt 
nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 ñã bị thu hồi quyết ñịnh phê 
duyệt nội dung, kịch bản. 

3. Cập nhật danh sách các trò chơi G1 ñã ñược phê duyệt nội dung, 
kịch bản và danh sách các trò chơi G1 ñã bị thu hồi quyết ñịnh phê duyệt nội 
dung, kịch bản trên trang thông tin ñiện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.  

4. Chủ trì và phối hợp với Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, 
thành phố trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo tình hình 
hoạt ñộng của ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn. 

5. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền 
thông các nội dung theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị ñịnh 
số 27/2018/Nð-CP. 

ðiều 7. Công an tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức 
năng có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong 
hoạt ñộng cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet của các ñiểm truy nhập Internet 
công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn 
tỉnh. 

2. Hướng dẫn các Chủ ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công 
cộng, ñiểm truy nhập Internet công cộng thực hiện công tác phòng cháy, chữa 
cháy tại các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ñiểm truy nhập 
Internet công cộng theo quy ñịnh của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 

3. Tổ chức, phổ biến và chỉ ñạo cơ quan Công an các huyện, thành phố 
phối hợp quản lý hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, 
ñiểm truy nhập Internet công cộng tại ñịa phương. 

ðiều 8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

1. Thực hiện quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ñiểm truy nhập Internet công cộng trên ñịa bàn 
quản lý. 

2. Cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa 
bàn quản lý.  
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3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện những quy ñịnh của Nhà 
nước về ñăng ký kinh doanh ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công 
cộng, ñiểm truy nhập Internet công cộng trên ñịa bàn quản lý. 

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy ñịnh này cho 
các chủ ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ñiểm truy nhập 
Internet công cộng, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên ñịa bàn quản lý. 

5. Chủ trì thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt ñộng của ñiểm truy nhập 
Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên 
ñịa bàn quản lý. 

6. Công khai trên trang thông tin ñiện tử danh sách các ñiểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng ñược cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn. 

7. ðịnh kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm báo cáo về tình hình hoạt 
ñộng của các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ñiểm truy 
nhập Internet công cộng trên ñịa bàn về Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng 
hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo theo 
Biểu mẫu kèm theo Quyết ñịnh này). 

ðiều 9. Chủ ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, 
ñiểm truy nhập Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

1. Thực hiện Quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm của Quy ñịnh 
này và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

ðiều 10. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên ñịa bàn tỉnh 

ðịnh kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm báo cáo về tình hình triển 
khai các dịch vụ Internet, danh sách các ñại lý Internet, các biện pháp kỹ thuật 
thực hiện trong việc quản lý ñại lý Internet của doanh nghiệp về Sở Thông tin 
và Truyền thông trên ñịa bàn toàn tỉnh và về Phòng Văn hóa và Thông tin trên 
ñịa bàn huyện, thành phố. 

Chương IV 
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

 ðiều 11. Trách nhiệm thi hành 

 Thủ trưởng các ñơn vị, cá nhân tham gia quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 
vụ truy nhập Internet công cộng và dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa 
bàn tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện ñúng nội dung của Quy ñịnh 
này. 

 ðiều 12. Sửa ñổi, bổ sung 

 Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh quản lý ñiểm truy nhập Internet công 
cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi, nếu có vướng mắc, phát sinh tổ chức, cá nhân có liên quan kịp 
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thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ sung theo quy ñịnh./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Trần Ngọc Căng 
 
 


